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TRONG ĐẠI DỊCH
CORONAVIRUS (COVID-19)
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Lưu lượng (m3/h) FilterOA/EA SA1 SA2 SA3 RA1 RA2 RA3
TH 1 90 600 600 600 600 600 600 NA
TH 2 90 600 600 600 600 600 600 70%
TH 3 90 600 600 600 600 600 600 90%
TH 4 180 600 600 600 600 600 600 NA
TH 5 360 600 600 600 600 600 600 NA
TH 6 90 700 700 700 700 700 700 NA

Mô phỏng 3 phòng với miệng gió bố trí như hình bên.Kích thước mỗi 
phòng là 5x3x2.8(m). 
Phòng đánh dấu đỏ là phòng có người bệnh. Xem lượng không khí mà 
người bệnh thở ra 30m3/h là không khí bẩn. 

Mô phỏng 6 trường hợp khác nhau để xem lượng không khí có virus sẽ 
hoà trộn và ảnh hưởng các phòng khác thông qua hệ thống AHU như 
thế nào.

Trường hợp 1 (gốc): với hệ thống AHU lưu lượng 1500 m3/h, không lọc, 
OA cấp vào hệ thống 75 m3/h

Trường hợp 2: với hệ thống AHU lưu lượng 1500 m3/h, lọc 70%, OA 
cấp vào hệ thống 75 m3/h

Trường hợp 3: với hệ thống AHU lưu lượng 1500 m3/h, lọc 90%, OA 
cấp vào hệ thống 75 m3/h

Trường hợp 4: với hệ thống AHU lưu lượng 1500 m3/h, không lọc, OA 
cấp vào hệ thống 150 m3/h (10%)

Trường hợp 5: với hệ thống AHU lưu lượng 1500 m3/h, không lọc, OA 
cấp vào hệ thống 300 m3/h (20%)

Trường hợp 6: với hệ thống AHU lưu lượng 2100 m3/h (tăng số lần 
trao đổi khí), không lọc, OA cấp vào hệ thống 75 m3/h

SA1 SA2 SA3

RA1 RA2 RA3

Dữ liệu mô phỏng
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Kết quả Trường hợp 1



Kết quả Trường hợp 1
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Thời 
gian

Lượng khí chứa virus đi qua miệng gió (ppm)
SA1 SA2 SA3 RA1 RA2 RA3

15 min 75500 34200 34400 73000 34400 34900
30 min 126000 72400 71300 115000 70600 71100
1 hour 181000 121000 122000 166000 121000 122000
2 hours 225000 171000 172000 212000 171000 171000

★ Virus có thể lan truyền qua các phòng lân cận thông qua hệ thống AHU

Kết quả Trường hợp 1
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Kết quả Trường hợp 2
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Thời 
gian

Lượng khí chứa virus đi qua miệng gió (ppm)
SA1 SA2 SA3 RA1 RA2 RA3

15 min 46800 3490 3500 44200 3510 3560
30 min 65800 5350 5500 53600 5250 5280
1 hour 65500 6060 6060 57000 6050 6060
2 hours 73900 6210 6210 58400 6210 6210

★ Việc sử dụng bộ lọc sẽ giúp ngăn ngừa việc virus lan trong hệ thống AHU hiệu quả hơn

Kết quả Trường hợp 2



Kết quả Trường hợp 3
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Thời 
gian

Lượng khí chứa virus đi qua miệng gió (ppm)
SA1 SA2 SA3 RA1 RA2 RA3

15 min 44700 976 967 41800 981 995
30 min 62300 1450 1480 50000 1420 1430
1 hour 69600 1600 1600 52700 1600 1600
2 hours 66000 1660 1660 52700 1670 1660

★ Việc sử dụng bộ lọc sẽ giúp ngăn ngừa việc virus lan trong hệ thống AHU hiệu quả hơn

Kết quả Trường hợp 3
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Kết quả Trường hợp 4
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Thời 
gian

Lượng khí chứa virus đi qua miệng gió (ppm)
SA1 SA2 SA3 RA1 RA2 RA3

15 min 68100 27600 27500 66400 27700 28100
30 min 109000 55100 56400 98600 53700 54100
1 hour 144000 84000 84900 129000 83800 84100
2 hours 166000 106000 106000 149000 106000 106000

★ Việc tăng lượng OA cho AHU sẽ làm giảm lượng virus lan truyền

Kết quả Trường hợp 4
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Kết quả Trường hợp 5
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Thời 
gian

Lượng khí chứa virus đi qua miệng gió (ppm)
SA1 SA2 SA3 RA1 RA2 RA3

15 min 56700 18200 18400 55600 18200 18500
30 min 68700 34300 32900 78700 32500 32700
1 hour 106000 45400 45400 92600 45300 45400
2 hours 114000 50400 50400 96200 50400 50400

★ Càng tăng lượng OA cho AHU sẽ càng làm giảm lượng virus lan truyền

Kết quả Trường hợp 5
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Kết quả Trường hợp 6
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Thời 
gian

Lượng khí chứa virus đi qua miệng gió (ppm)
SA1 SA2 SA3 RA1 RA2 RA3

15 min 74300 35700 35600 69900 35700 36200
30 min 108000 76900 73700 115000 73400 73800
1 hour 175000 124000 124000 161000 123000 124000
2 hours 227000 188000 188000 220000 188000 188000

★ Lượng virus trong không khí sẽ tương đương với TH 1 nhưng việc tăng tốc độ cho AHU sẽ làm tăng
lưu lượng không khí đi qua miệng gió vì vậy sẽ làm virus lan truyền nhanh hơn

Thời 
gian

Lượng khí chứa virus đi qua miệng gió (ppm)
SA1 SA2 SA3 RA1 RA2 RA3

15 min 75500 34200 34400 73000 34400 34900
30 min 126000 72400 71300 115000 70600 71100
1 hour 181000 121000 122000 166000 121000 122000
2 hours 225000 171000 172000 212000 171000 171000

Kết quả Trường hợp 6
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1. Cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa virus lan qua hệ thống AHU là dùng bộ lọc không khí. (Trường hợp 2 và 3)

2. Ngoài ra việc bổ sung OA vào hệ thống AHU cũng làm giảm bớt lượng virus lây lan. (Trường hợp 4 và 5 )

3. Tăng số lần trao đổi không khí trong phòng lên sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát tán virus

Trường 
hợp

Lượng khí chứa virus đi qua miệng gió sau 2 giờ (ppm)
SA1 SA2 SA3 RA1 RA2 RA3

TH 1 (gốc) 225000 171000 172000 212000 171000 171000
TH 2 73900 6210 6210 58400 6210 6210
TH 3 66000 1660 1660 52700 1670 1660
TH 4 166000 106000 106000 149000 106000 106000
TH 5 114000 50400 50400 96200 50400 50400
TH 6 227000 188000 188000 220000 188000 188000

Kết luận



Khả năng lây lan virus qua 
đường thông gió ở chung cư
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Căn hộ rộng 100 mét



Đánh giá khả năng lây lan virus 
qua đường thông gió ở chung cư
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XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE
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